BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	


A. Phần trắc nghiệm (6 điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (0,5 điểm - M3) Vì sao khi trồng cây, chúng ta không nên nén chặt giá thể?
	A. Sẽ làm cho cây sống lâu.
	B. Sẽ làm cho cây khó phát triển.

	C. Sẽ làm cho cây dễ phát triển.
	D. Sẽ làm cho cây phát triển nhanh.


Câu 2: (0,5 điểm - M1) Hoa đào, hoa mai thường nở vào thời điểm nào?
	A. Mùa hạ.	
	B. Mùa đông.
	C. Mùa xuân.
	D. Nở quanh năm.


Câu 3: (0,5 điểm -M1) Cây kim phát tài còn có tên gọi khác là gì? 
	A. Cây kim nhọn.
	B. Cây kim đồng hồ.

	C. Cây kim giao.
	D. Cây kim tiền.


Câu 4: (0,5 điểm - M1) Đĩa lót chậu trồng cây có tác dụng gì?
A. Hứng nước thoát ra dưới đáy chậu khi tưới nước nhiều, tránh làm bẩn khi đặt chậu.
B. Hứng nước thoát ra dưới đáy chậu khi tưới nước nhiều.
C. Không cho nước thoát ra ngoài.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 5: (0,5 điểm - M2) Cây kim phát tài có ý nghĩa gì? 
A. Mang lại nhiều tiền cho gia chủ.
B. Mang lại sự may mắn, sức khỏe.
C. Mang lại sự thịnh vượng, may mắn.
D. Mang lại may mắn, tài lộc.
Câu 6: (0,5 điểm - M1) Em nên sử dụng công cụ nào để tưới nước cho hoa?
	[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]A. Dùng xô để tưới cây.
	B. Bình tưới cây.

	C. Dùng vòi.
	D. Dùng chậu tưới cây.


Câu 7: (0,5 điểm - M2) Nếu ta gieo hạt quá sâu thì:
	A. Làm hạt lớn nhanh.
	B. Làm hạt dễ nẩy mầm.

	C. Làm hạt chậm phát triển.
	D. Làm hạt khó nẩy mầm.


Câu 8: (0,5 điểm - M1) Vì sao cần cung cấp đủ ánh sáng cho cây?
	A. Cho cây phát triển khỏe mạnh.
	B. Cho cây tắm nắng.

	C. Cho cây nhanh lớn.
	D. Cho cây phát triển chậm.


Câu 9: (0,5 điểm - M1) Em nên bón phân cho cây hoa cúc chuồn như thế nào?
	A. Rắc vào hoa.
	B. Rắc đều xung quanh gốc cây.

	C. Rắc sát gốc cây.
	D. Rắc trên thân cây.


Câu 10: (0,5 điểm - M2) Khi tưới nước cho cây lưỡi hổ ta chỉ cần tưới 1 tuần 1 lần, vì sao?
	A. Đỡ mất công ngày nào cũng tưới.
	B. Tưới ít cho đỡ tốn nước.

	C. Tưới nước rất mệt và vất vả.
	D. Cây chịu hạn và không ưa nhiều nước.


Câu 11: (0,5 điểm - M1) Đối với cây hoa cúc chuồn, cách bao nhiêu ngày thì bón phân một lần?
	A. 7 ngày.
	B. 15 ngày.
	C. 10 ngày.
	D. 9 ngày.


Câu 12: (0,5 điểm - M1) Để sỏi dăm xuống đáy chậu có tác dụng gì?
A. Ngăn cho giá thể không bị rơi ra ngoài qua lỗ thoát nước ở đáy chậu.
B. Dễ thoát nước khi tưới cây.	
C. Cả A và B đều sai.
D. Cả A và B đều đúng.
B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm - M2): Cây quất ngoài việc dùng làm cảnh còn được trồng để làm gì? Hãy đánh dấu X vào các ô trước đáp án đúng.
	Làm đẹp.

Làm đẹp không gian sống.

Làm mĩ phẩm.

	Làm mứt.

Chữa ho.
Trang trí vào dịp Tết.

Làm thực phẩm



Câu 2 (1 điểm - M1): Hãy mô tả đặc điểm của cây quất?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 3 (1 điểm M1): Hãy nêu các bước gieo hạt và trồng cây con trong chậu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4 (1 điểm - M3): Hãy nêu lợi ích của hoa và cây cảnh?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……./.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
[bookmark: _GoBack]Mỗi câu đúng chấm 1 điểm.
Đáp án : 
	Câu 1
	B
	Câu 7
	D

	Câu 2
	C
	Câu 8
	A

	Câu 3
	D
	Câu 9
	B

	Câu 4
	A
	Câu 10
	D

	Câu 5
	C
	Caai 11
	C

	Câu 6
	B
	Câu 12
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào các ô trước đáp án đúng.
Làm đẹp.

Làm đẹp không gian sống,x


Làm mĩ phẩm.
Làm mứt.x


Chữa hox


Trang trí vào dịp Tết.x


Làm thực phẩmx


Câu 2  (1 điểm - M1): Hãy nêu các bước gieo hạt và trồng cây con trong chậu?
- Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ.
- Bước 2: Cho giá thể vào chậu.
- Bước 3: Gieo hạt giống hoặc trồng cây con.
- Bước 4: Tưới cây.

Câu 3 (1 điểm - M1): Hãy mô tả đặc điểm của cây quất?
- Cây quất là cây thân gỗ nhỏ, phân cành nhiều, cành mềm nên dễ tạo dáng đẹp. Quả quất tròn đều, khi chín có màu vàng. Cây quất thường được trưng bày vào dịp tết Nguyên đán với ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc.
Câu 4 (1 điểm - M3): Hãy nêu lợi ích của hoa và cây cảnh?
- Hoa và cây cảnh có nhiều lợi ích như: Làm sạch không khí, trang trí cảnh quan, làm hương liệu, làm thực phẩm, thể hiện tình cảm. Do đó, em hãy tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.


